Trường THCS Ngọc Lâm

        ĐỀ THI HỌC KÌ II
    Năm học 2019 - 2020  


 Môn: Lịch sử 7
                                                      Thời gian: 45 phút - Mã đề S701

 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Dùng bút chì tô đậm vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào? (0.25đ)
A. Đầu thế kỉ XVIII  




B. Giữa thế kỉ XVIII  
C. Nửa cuối thế kỉ XVIII  



D. Cuối thế kỉ XVIII
Câu 2: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”?(0.25đ)
A. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế

B. Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân

C. Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân

D. Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân

Câu 3: Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì?(0.25đ)
A. Hạ thành Quy Nhơn

B. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược

C. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút

D. Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong

Câu 4: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?(0.25đ)
A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch 
B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh
C. Đó là 1 con sông lớn


        
D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp

Câu 5: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.(0.25đ)
A. Quân Mãn Thanh



B. Quân Xiêm La
C. Quân Xiêm, Thanh



D. Quân của Sầm Nghi Đống
Câu 6: Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu?(0.25đ)
A. Phủ Quy Nhơn
         B. Phú Xuân
                C. Đà Nẵng

  D. Gia Định
Câu 7: Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành vào năm nào?(0.25đ)
A. Năm 1814

         B. Năm 1815
                C. Năm 1816

   D.Năm 1817

Câu 8: Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh?(0.25đ)
A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

Câu 9: Điểm cơ bản nhất trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là gì?(0.25đ)
A. Siết chặt cách thống trị đối với nhân dân. Đóng kín, bảo thủ, mù quáng

B. Đàn áp nhân dân, thuần phục nhà Thanh

C. Đàn áp nhân dân, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây

D. Áp dụng chặt chẽ bộ luật Gia Long, xem nhà Thanh là “Thiên Triều”

Câu 10: “Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp càng khó khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên), đê vỡ 18 năm liền…Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy”. Đó là tình hình nước ta dưới triều vua nào?(0.25đ)
A. Minh Mạng


 B. Thiệu Trị       

 C. Tự Đức

D.Đồng Khánh
Câu 11: Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?

A. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long
      B. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng
C. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị
      D. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức

Câu 12: Những việc làm của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục đích gì?(0.25đ)
A. Củng cố quyền lực của giai cấp thống trị

B. Giải quyết mâu thuẫn xã hội

C. Củng cố bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương

D. Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến triều đại trước

Câu 13: Thế kỉ XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như thế nào?(0.25đ)
A. Công thương nghiệp sa sút

B. Công thương nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ

C. Nhà Nguyễn tăng cường thu thuế. Làm hạn chế sự phát triển công thương nghiệp

D. Nhà Nguyễn không có chính sách phát triển công thương nghiệp

Câu 14: Văn học chữ Nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào?(0.25đ)
A. Truyện Kiều




B. Chinh phụ ngâm khúc
C. Thạch Sanh




D. Cung oán ngâm khúc

Câu 15: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đã kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?(0.25đ)
A. Hồ Xuân Hương



B. Bà Huyện Thanh Quan
C. Đoàn Thị Điểm



D. Lê Ngọc Hân

Câu 16: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh vấn đề gì?(0.25đ)
A. Xã hội phong kiến bóc lột thậm tệ nhân dân lao động

B. Xã hội đương thời, cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam

C. Nạn tham quan, cướp đoạt ruộng đất của nông dân

D. Nạn tham nhũng, mua quan bán tước

Câu 17: Thể loại tranh dân gian Việt Nam nổi tiếng đầu thế kỉ XIX tiêu biểu là:(0.25đ)
A. Tranh Đánh vật   




B. Tranh chăn trâu thổi sáo   
C. Tranh Hứng dừa   




D. Tranh Đông Hồ

Câu 18: “Chùa là một công trình kiến trúc đặc sắc, là kiểu thức trang trí cung đình tương tự các lớp mái của các lầu, cửa của kinh thành tạo ra sự tôn vinh cao quý”. Đó là chùa nào?(0.25đ)

A. Chùa một cột
       B. Chùa Bút Tháp        C. Chùa Tây Phương
    D. Chùa Thiên Mụ

Câu 19: Người thầy thuốc có uy tín lớn nhất Việt Nam thế kỉ XIX, ông có tên là gì?(0.25đ)
A. Lê Hữu Trác

B. Lê Quý Đôn         C. Phan Huy Chú
 D. Ngô Nhân Tịnh
Câu 20: Các tác phẩm nổi tiếng của Lê Quý Đôn là:(0.25đ)
A. Đại Việt sử ký tiền biên. Đại Nam liệt truyện

B. Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục. Vân Đài loại ngữ

C. Lịch triều hiến chương loại chí. Đại Việt sử kí tiền biên

D. Nhất thống dư địa chí. Đại Nam Liệt truyện
II.  Phần tự luận: (5 điểm). Ghi nội dung câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn? Em có nhận xét gì về vua Quang Trung? (2 điểm)
Câu 2: Thế kỉ XVIII- XIX nước ta đạt được những thành tựu gì về nghệ thuật? (3 điểm)
   Trường THCS Ngọc Lâm         HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II

          Năm học 2019 -2020
      
MÔN: LỊCH SỬ 7 - Mã đề S701

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

-  Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	C


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	B


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Nguyên nhân thắng lợi của PTTS
	2.0

	
	+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.
	0.75



	
	+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân....
	0.75

	
	* Nhận xét:  Vua Quang Trunglà vị tướng tài giỏi, nhân đức, có nhiều đóng góp trong phong trào Tây Sơn.Quang Trung là vị anh hùng dân tộc vĩ đại...
	0.5



	2
	Thành tựu Nghệ thuật TK XVIII- XIX
	3.0

	
	- Văn nghệ dân gian:

+ Nghệ thuật sân khấu, tuồng, chèo phổ biến khắp nơi.

+ Ở miền xuôi: hát quan họ, trống quân, hát lí, hát dặm, hát tuồng,…

+ Ở miền núi: hát lượn, hát khắp, hát xoan,…
	0.5

0.5

	
	- Nghệ thuật tranh dân gian, nhiều tác phẩm nổi tiếng: tranh Đánh vật, chăn trâu thổi sáo, Bà Triệu,… nhất là dòng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh)
	0.5



	
	- Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc:
+ Công trình kiến trúc nổi tiếng: chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội), đình làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), cung điện, lăng tẩm các vua Nguyễn ở Huế, Khuê văn các (Hà Nội),…
	0.5

	
	+ Nghệ thuật tạc tượng đồng đạt đến đỉnh cao: 18 tượng vị tổ ở chùa Tây Phương, 9 đỉnh đồng lớn và nhiều công trình điêu khắc khác ở cung điện Huế,…
	0.5

0.5


	BGH
	TTCM
	NTCM
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Ng.T.Thảo
	Ng.T.Thảo


Trường THCS Ngọc Lâm

        ĐỀ THI HỌC KÌ II

    Năm học 2019 - 2020  


 Môn: Lịch sử 7

                                                      Thời gian: 45 phút - Mã đề S702

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Dùng bút chì tô đậm vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu?(0.25đ)
A. Phủ Quy Nhơn
         B. Phú Xuân
                C. Đà Nẵng

  D. Gia Định
Câu 2: Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành vào năm nào?

A. Năm 1814

         B. Năm 1815
                C. Năm 1816

   D.Năm 1817

Câu 3: Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh?(0.25đ)
A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

Câu 4: Điểm cơ bản nhất trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là gì?(0.25đ)
A. Siết chặt cách thống trị đối với nhân dân. Đóng kín, bảo thủ, mù quáng

B. Đàn áp nhân dân, thuần phục nhà Thanh

C. Đàn áp nhân dân, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây

D. Áp dụng chặt chẽ bộ luật Gia Long, xem nhà Thanh là “Thiên Triều”

Câu 5: “Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp càng khó khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên), đê vỡ 18 năm liền…Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy”. Đó là tình hình nước ta dưới triều vua nào?(0.25đ)
A. Minh Mạng


 B. Thiệu Trị       

 C. Tự Đức

D.Đồng Khánh

Câu 6: Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?(0.25đ)
A. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long
      B. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng
C. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị
      D. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức

Câu 7: Những việc làm của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục đích gì?(0.25đ)
A. Củng cố quyền lực của giai cấp thống trị

B. Giải quyết mâu thuẫn xã hội

C. Củng cố bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương

D. Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến triều đại trước

Câu 8: Thế kỉ XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như thế nào?(0.25đ)
A. Công thương nghiệp sa sút

B. Công thương nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ

C. Nhà Nguyễn tăng cường thu thuế. Làm hạn chế sự phát triển công thương nghiệp

D. Nhà Nguyễn không có chính sách phát triển công thương nghiệp

Câu 9: Văn học chữ Nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào?(0.25đ)
A. Truyện Kiều




B. Chinh phụ ngâm khúc
C. Thạch Sanh




D. Cung oán ngâm khúc

Câu 10: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đã kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?(0.25đ)
A. Hồ Xuân Hương



B. Bà Huyện Thanh Quan
C. Đoàn Thị Điểm



D. Lê Ngọc Hân

Câu 11: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh vấn đề gì?(0.25đ)
A. Xã hội phong kiến bóc lột thậm tệ nhân dân lao động

B. Xã hội đương thời, cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam

C. Nạn tham quan, cướp đoạt ruộng đất của nông dân

D. Nạn tham nhũng, mua quan bán tước

Câu 12: Thể loại tranh dân gian Việt Nam nổi tiếng đầu thế kỉ XIX tiêu biểu là:(0.25đ)
A. Tranh Đánh vật   



B. Tranh chăn trâu thổi sáo   
C. Tranh Hứng dừa   



D. Tranh Đông Hồ

Câu 13: “Chùa là một công trình kiến trúc đặc sắc, là kiểu thức trang trí cung đình tương tự các lớp mái của các lầu, cửa của kinh thành tạo ra sự tôn vinh cao quý”. Đó là chùa nào?(0.25đ)
A. Chùa một cột
       B. Chùa Bút Tháp        C. Chùa Tây Phương
    D. Chùa Thiên Mụ

Câu 14: Người thầy thuốc có uy tín lớn nhất Việt Nam thế kỉ XIX, ông có tên là gì?(0.25đ)
A. Lê Hữu Trác

B. Lê Quý Đôn         C. Phan Huy Chú
 D. Ngô Nhân Tịnh
Câu 15: Các tác phẩm nổi tiếng của Lê Quý Đôn là:(0.25đ)
A. Đại Việt sử ký tiền biên. Đại Nam liệt truyện

B. Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục. Vân Đài loại ngữ

C. Lịch triều hiến chương loại chí. Đại Việt sử kí tiền biên

D. Nhất thống dư địa chí. Đại Nam Liệt truyện
Câu 16: Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào?(0.25đ)
A. Đầu thế kỉ XVIII 




 B. Giữa thế kỉ XVIII  
C. Nửa cuối thế kỉ XVIII  



 D. Cuối thế kỉ XVIII

Câu 17: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”?(0.25đ)
A. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế

B. Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân

C. Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân

D. Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân

Câu 318 Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì?(0.25đ)
A. Hạ thành Quy Nhơn

B. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược

C. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút

D. Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong

Câu 19: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?(0.25đ)
A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch
B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh

C. Đó là 1 con sông lớn


        
D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp

Câu 20: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.(0.25đ)
A. Quân Mãn Thanh



B. Quân Xiêm La

C. Quân Xiêm, Thanh



D. Quân của Sầm Nghi Đống

II.  Phần tự luận:(5 điểm). Ghi nội dung câu trả lời ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Nêu ý nghĩa lịch sử của phong tràoTây Sơn? Rút ra nhận xét về Vua Quang Trung và công lao của ông với phong trào tây Sơn? (2 điểm)

Câu 2: Thế kỉ  XVIII- XIX nước ta đạt được những thành tựu gì về khoa học- kĩ thuật ? (3 điểm)

 Trường THCS Ngọc Lâm                HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II

       Năm học 2019 -2020
      


MÔN: LỊCH SỬ 7 - Mã đề S702
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

-  Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	B
	C


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Ý nghĩa lịch sử của PTTS
	2.0

	
	- Ý nghĩa lịch sử:+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
	0.75



	
	+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.
	0.75

	
	* Nhận xét:  Vua Quang Trung là vị tướng tài giỏi, nhân đức, có nhiều đóng góp trong phong trào Tây Sơn.Quang Trung là vị anh hùng dân tộc vĩ đại....
	0.5



	2
	Thành tựu Khoa học- kĩ thuật TK XVIII- XIX
	3.0

	
	* Khoa học:
- Sử học:
+ Có những tác phẩm: Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện,…
+ Nhà bác học lớn nhất của thế kỉ XVIII - Lê Quý Đôn, với các tác phẩm: Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục, Vân Đài loại ngữ,…
+ Phan Huy Chú với bộ Lịch triều hiến chương loại chí.
	0.5
0.5

	
	- Địa lí: Gia Định thành thông chí (Trịnh Hoài Đức), Nhất thống dư địa chí (Lê Quang Định),…
	0.5

	
	- Y học: Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông) phát hiện thêm công dụng của 305 vị thuốc nam, thu thập được 2854 phương thuốc trị bệnh, ra đời bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh (66 quyển).
	0.5

	
	* Kĩ thuật:
- Học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lí.

- Chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước.

- Đóng được một chiếc tàu thủy chạy bằng máy hơi nước.
	0.5

0.5


	BGH
	TTCM
	NTCM
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Ng.T.Thảo
	Ng.T.Thảo


Trường THCS Ngọc Lâm

        ĐỀ THI HỌC KÌ II

    Năm học 2019 - 2020  


 Môn: Lịch sử 7
                                                      Thời gian: 45 phút - Mã đề S703

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Dùng bút chì tô đậm vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?(0.25đ)
A. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long
      B. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng
C. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị
      D. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức

Câu 2: Những việc làm của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục đích gì?(0.25đ)
A. Củng cố quyền lực của giai cấp thống trị

B. Giải quyết mâu thuẫn xã hội

C. Củng cố bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương

D. Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến triều đại trước

Câu 3: Thế kỉ XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như thế nào?(0.25đ)
A. Công thương nghiệp sa sút

B. Công thương nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ

C. Nhà Nguyễn tăng cường thu thuế. Làm hạn chế sự phát triển công thương nghiệp

D. Nhà Nguyễn không có chính sách phát triển công thương nghiệp

Câu 4: Văn học chữ Nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào?(0.25đ)
A. Truyện Kiều




B. Chinh phụ ngâm khúc
C. Thạch Sanh




D. Cung oán ngâm khúc

Câu 5: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đã kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?(0.25đ)
A. Hồ Xuân Hương



B. Bà Huyện Thanh Quan
C. Đoàn Thị Điểm



D. Lê Ngọc Hân

Câu 6: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh vấn đề gì?(0.25đ)
A. Xã hội phong kiến bóc lột thậm tệ nhân dân lao động

B. Xã hội đương thời, cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam

C. Nạn tham quan, cướp đoạt ruộng đất của nông dân

D. Nạn tham nhũng, mua quan bán tước

Câu 7: Thể loại tranh dân gian Việt Nam nổi tiếng đầu thế kỉ XIX là:(0.25đ)
A. Tranh Đánh vật   



B. Tranh chăn trâu thổi sáo   
C. Tranh Hứng dừa   



D. Tranh Đông Hồ

Câu 8: “Chùa là một công trình kiến trúc đặc sắc, là kiểu thức trang trí cung đình tương tự các lớp mái của các lầu, cửa của kinh thành tạo ra sự tôn vinh cao quý”. Đó là chùa nào?(0.25đ)
A. Chùa một cột
       B. Chùa Bút Tháp        C. Chùa Tây Phương
    D. Chùa Thiên Mụ

Câu 9: Người thầy thuốc có uy tín lớn nhất Việt Nam thế kỉ XIX, ông có tên là gì?(0.25đ)(0.25đ)
A. Lê Hữu Trác

B. Lê Quý Đôn         C. Phan Huy Chú
 D. Ngô Nhân Tịnh
Câu 10: Các tác phẩm nổi tiếng của Lê Quý Đôn là:(0.25đ)
A. Đại Việt sử ký tiền biên. Đại Nam liệt truyện

B. Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục. Vân Đài loại ngữ

C. Lịch triều hiến chương loại chí. Đại Việt sử kí tiền biên

D. Nhất thống dư địa chí. Đại Nam Liệt truyện
Câu 11: Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào?(0.25đ)
A. Đầu thế kỉ XVIII 




 B. Giữa thế kỉ XVIII  
C. Nửa cuối thế kỉ XVIII  



D. Cuối thế kỉ XVIII

Câu 12: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”?(0.25đ)
A. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế

B. Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân

C. Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân

D. Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân

Câu 13: Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì?(0.25đ)
A. Hạ thành Quy Nhơn

B. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược

C. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút

D. Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong

Câu 14: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?(0.25đ)
A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch 
B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh

C. Đó là 1 con sông lớn


        
D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp

Câu 15: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.(0.25đ)
A. Quân Mãn Thanh



B. Quân Xiêm La

C. Quân Xiêm, Thanh



D. Quân của Sầm Nghi Đống

Câu 16: Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu?(0.25đ)
A. Phủ Quy Nhơn
         B. Phú Xuân
                C. Đà Nẵng
          D. Gia Định
Câu 17: Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành vào năm nào?(0.25đ)
A. Năm 1814

         B. Năm 1815
                C. Năm 1816             D. Năm 1817
Câu 18: Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh?(0.25đ)
A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

Câu 19: Điểm cơ bản nhất trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là gì?(0.25đ)
A. Siết chặt cách thống trị đối với nhân dân. Đóng kín, bảo thủ, mù quáng

B. Đàn áp nhân dân, thuần phục nhà Thanh

C. Đàn áp nhân dân, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây

D. Áp dụng chặt chẽ bộ luật Gia Long, xem nhà Thanh là “Thiên Triều”

Câu 20: “Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp càng khó khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên), đê vỡ 18 năm liền…Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy”. Đó là tình hình nước ta dưới triều vua nào?(0.25đ)
A. Minh Mạng


 B. Thiệu Trị       

 C. Tự Đức

D.Đồng Khánh

II.  Phần tự luận: (5 điểm). Ghi nội dung câu trả lời ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? (2 điểm)

Câu 2: Nước ta đã đạt được những thành tựu gì về nghệ thuật nửa cuối TK XVIII nửa đầu XIX ? (3 điểm)

Trường THCS Ngọc Lâm      HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II

       Năm học 2019 -2020
      


MÔN: LỊCH SỬ 7 - Mã đề S703

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

-  Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	C


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Nguyên nhân thắng lợi, Ý nghĩa lịch sử của PTTS
	2.0

	
	+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.
	0.5



	
	+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.
	0.5

	
	- Ý nghĩa lịch sử:+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.
	0.5

0.5

	2
	Thành tựu Nghệ thuật TK XVIII- XIX
	3.0

	
	- Văn nghệ dân gian:

+ Nghệ thuật sân khấu, tuồng, chèo phổ biến khắp nơi.

+ Ở miền xuôi: hát quan họ, trống quân, hát lí, hát dặm, hát tuồng,…

+ Ở miền núi: hát lượn, hát khắp, hát xoan,…
	0.5

0.5

	
	- Nghệ thuật tranh dân gian, nhiều tác phẩm nổi tiếng: tranh Đánh vật, chăn trâu thổi sáo, Bà Triệu,… nhất là dòng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh)
	0.5



	
	- Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc:
+ Công trình kiến trúc nổi tiếng: chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội), đình làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), cung điện, lăng tẩm các vua Nguyễn ở Huế, Khuê văn các (Hà Nội),…
	0.5

	
	+ Nghệ thuật tạc tượng đồng đạt đến đỉnh cao: 18 tượng vị tổ ở chùa Tây Phương, 9 đỉnh đồng lớn và nhiều công trình điêu khắc khác ở cung điện Huế,…
	0.5

0.5


	BGH
	TTCM
	NTCM
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Ho  àng Trang
	Ng.T.Thảo
	Ng.T.Thảo


